ĐỀ CƯƠNG ÔN THI VẬT LÍ 2     KHÓA 16 CĐ
HỌC KÌ 2  NĂM HỌC 2016 - 2017  THI  TỰ  LUẬN  (không được sử dụng tài liệu)
[bookmark: _GoBack][image: ]Câu 1. Phát biểu, viết công thức định luật Wien. Ghi chú các đại lượng trong biểu thức.
Ứng dụng: Tính nhiệt độ của lò nung khi nhận được phổ bức xạ nhiệt phát ra từ lò như sau: [m]
0,828

Giải
Phát biểu định luật: “Đối với vật đen tuyệt đối, bước sóng m của chùm bức xạ đơn sắc mang nhiều năng lượng nhất tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối của vật”
Biểu thức định luật:   mT = b    
b = 2,898 .10-3 m.K là hằng số Wien
T  [K]: Nhiệt độ tuyệt đối của vật.
m  [m]: bước sóng chùm bức xạ mang nhiều năng lượng nhất
 Ứng dụng: 	Theo phổ bức xạ, ta thấy bước sóng có năng lượng cao nhất là max = 0,828 m = 0,828.10-6 m 
 Nhiệt độ lò nung là:  = 3 500 K  
Câu 2.  Nêu ý nghĩa, đặc điểm và điều kiện chuẩn hóa của hàm sóng của vi hạt.
	Trả lời
[bookmark: _Hlk480910409]	Do gặp khó khăn trong việc nghiên cứu vi hạt (không thể nắm bắt chính xác đồng thời vị trí và động lượng) nên khi xem các vi hạt là một sóng (theo giả thiết của de Broglie) thì người ta dùng hàm sóng  của sóng này để tính toán. Với ý nghĩa bình phương modul của hàm sóng ||2 cho ta biết được khả năng tìm thấy hạt trong một đơn vị thể tích.
	Từ ý nghĩa trên nên hàm sóng có những đặc điểm sau:
1. Hữu hạn. 
2. Đơn trị.
3. Liên tục.
4. Đạo hàm liên tục.

Và điều kiện để chuẩn hóa hàm sóng theo ý nghĩa là hàm mật độ xác suất tìm thấy hạt nên tổng trên toàn miền không gian phải là 100%:      =1   

Câu 3. Nêu các kết luận sau khi dùng phương trình Schrodinger nghiên cứu 
	a/ Vi hạt trong giếng thế năng.
	b/ Hạt đi qua rào thế năng.
c/ Dao động tử điều hòa. 
Trả lời
a/ Kết luận khi nghiên cứu hạt trong giếng thế năng:
· Năng lượng hạt bị lượng tử hóa (thay đổi gián đoạn theo từng mức).
· Ứng với mỗi mức năng lượng En, tìm được một hàm sóng n tương ứng, nghĩa là một cách phân bố xác suất tìm thấy hạt khác nhau với mỗi mức năng lượng.
b/ Kết luận khi nghiên cứu hạt đi qua rào thế năng:
· Hạt có thể đi xuyên ngang qua rào thế năng mặc dù năng lượng hạt thấp hơn độ cao thế năng của rào thế.
b/ Kết luận khi nghiên cứu dao động tử điều hòa:
· Năng lượng hạt bị lượng tử hóa (thay đổi gián đoạn theo từng mức).
· Mức năng lượng thấp nhất E0  0, tức ở nhiệt độ T = 0 thì hạt vẫn dao động.

Câu 4.  Một hàng rào thế năng hình chữ nhật có độ rộng bằng a và chiều cao là 15 eV. Êlectrôn có năng lượng bằng 1,5 eV gây ra hiệu ứng đường ngầm. Độ truyền qua hàng rào là 1 %. Tìm công thức tính a và tính a? 
HƯỚNG DẪN             
· ADCT hệ số truyền qua:    
Lấy log neper hai vế                   
    Tính a (lưu ý ):        (m)
Câu 5. Một hàng rào thế năng hình chữ nhật có độ rộng 0,5.10-10 m và chiều cao là U0. Êlectrôn có năng lượng W=U0/10 gây ra hiệu ứng đường ngầm. Độ truyền qua hàng rào là 10 %. Tìm công thức tính U0 -W và tính U0 –W ra đơn vị eV? 
HƯỚNG DẪN    Tìm công thức tính U0 -W
ADCT hệ số truyền qua     
Lấy log neper hai vế 
Bình phương hai vế vì hiệu  cần tìm nằm trong căn bậc hai:      
· Ta được công thức cần tìm:  
               Tính U0 -W (lưu ý ):                             (J)
    Đổi sang đơn vị eV:      (eV)
Câu 6.  Electron ở mức 2S trong nguyên tử  kim loại kiềm khi được kích thích di chuyển lên lớp 4D thì khi nó trở lại về trạng thái 2S thì có thể tạo ra các vạch quang phổ nào thu được từ máy quang phổ? (không xét đến spin e)
Giải4D
4P
4S
3D
3P
3S
2P
2S

Quy tắc dịch chuyển cơ bản: n ≠ 0   và  l = ±1

Tần số các vạch quang phổ có thể xuất hiện khi electron
di chuyển từ 4D xuống 2S:
        	1 = 3P -  4D
	2 = 2P -  4D
3 = 2S -  3P
4 = 2S -  2P   (trường hợp đặc biệt) 



Câu 7. Tại sao trong quặng urani lại có lẫn chì? Xác định tuổi của chất quặng biết rằng trong đó, cứ 10 nguyên tử urani có 10 nguyên tử chì. Chu kì rã nửa của urani là 4,5.109 năm.
HƯỚNG DẪN
· Trong quặng urani lại có lẫn chì vì sau nhiều lần phóng xạ [image: ] v phóng xạ [image: ], urani biến thành chì.
· Lâp luận: Vào thời điểm t = 0, giả định có N0 hạt urani và 0 hạt chì. 
Vào thời điểm t, sẽ còn N hạt urani và xuất hiện N0 – N  hạt chì.
Ta được phương trình:        [image: ]           Suy ra   [image: ] 
                               Áp dụng công thức phóng xạ    [image: ]         Ta được    [image: ]
    Tính ra kết quả    [image: ]  (năm)
 Câu 8.  Tính năng lượng tỏa ra trong phản ứng hạt nhân:           
    Cho: = 7, 01600 u;= 1, 00728 u; = 4, 00260 u;1u = 931,44  MeV/c2
    HƯỚNG DẪN
· ADCT tính nhiệt lượng:     
· Tổng khối lượng các hạt trước tương tác:               
· Tổng khối lượng các hạt sau tương tác:          
· CT tính:        
· Tính ra kết quả:                                           (MeV)

Câu 9.  Phản ứng hạt nhân  tỏa năng lượng 16,8 MeV. 
          Cho:   = 7, 01600 u ; = 1, 00728 u
          Đơn vị khối lượng nguyên tử: 1u  =  931,44  MeV/c2 
          Tính khối lượng của hạt  theo đơn vị khối lượng nguyên tử?
          HƯỚNG DẪN
· ADCT tính nhiệt lượng     
· Tổng khối lượng các hạt trước tương tác          
· Tổng khối lượng các hạt sau tương tác            
· CT tính    
· Tính ra kết quả                               	
BÀI TẬP LUYỆN TẬP
1.  Nhiệt độ vật đen tuyệt đối đạt 5 700oC thì bước sóng bức xạ nhiệt có năng lượng cao nhất là bao nhiêu?
2.  Một hàng rào thế năng hình chữ nhật có độ rộng bằng 1,2.10-10 m và chiều cao là 15 eV. Êlectrôn có năng lượng bằng 1,5 eV gây ra hiệu ứng đường ngầm. Độ truyền qua hàng rào là bao nhiêu %?
3.  Độ truyền qua một hàng rào thế năng hình chữ nhật là 250/00 . Hàng rào có chiều cao là 10 eV. Êlectrôn có năng lượng bằng 1 eV. Độ rộng của hàng rào là bao nhiêu m?
4.  Electron ở mức 2S trong nguyên tử  kim loại kiềm khi được kích thích di chuyển lên lớp 4F thì khi nó trở lại về trạng thái 2S thì có thể tạo ra các vạch quang phổ nào thu được từ máy quang phổ? (không xét đến spin e)
5.  Electron ở mức 2S trong nguyên tử  kim loại kiềm khi được kích thích di chuyển lên lớp 5S thì khi nó trở lại về trạng thái 2P thì có thể tạo ra các vạch quang phổ nào thu được từ máy quang phổ? (không xét đến spin e)
6. Tại sao trong quặng radium lại có lẫn chì? Xác định tuổi của chất quặng biết rằng trong đó, cứ 108 nguyên tử radium có 104 nguyên tử chì. Chu kì rã nửa của radium là 1,6.103 năm.
7. Tính năng lượng phát ra hay thu vào trong phản ứng:    +    →    + 
Biết khối lượng các hạt nhân:= 4,00260u ; = 26,98153u ; = 1,00866u;   29,90909u         
8.  Tính năng lượng phát ra hay thu vào trong phản ứng:    +    →     +  
Biết khối lượng các hạt nhân: = 4,00260u ;    = 14,00307u ;  = 16,9991u  ;  = 1,007825u
3
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